Dozenteneinsatzplan     Jahrgang 2017 -2018      Woche 30 (05.03.18 - 10.03.18) 
	
	1Đ-14
	4Đ-14
	2Đ-15
	3Đ-15
	4Đ-15
	1Đ-16
	2Đ-16
	1Đ-17

	2Đ-17

	3Đ-17

	4Đ-17

	5Đ-17


	Mo. 05.03.18
Vorm.
	Kiến tập dịch

Liên – P.805C
	Văn học Đức – Nhóm 1

Yên - P.810C
	Trà

808C
	Hiệp
809C
	
	
	
	
	

	Nachm.


	 
	Dịch viết 1

Đ.Hiền-512C
	
	Dịch nói 1

Hiển-510C
	
	
	

	Di. 06.03.18

Vorm.
	Dịch viết 3

Liên-512C
	Dịch nói 3

Hiển-510C 
	
	
	
	Wenke

808C
	Hiệp
809C
	
	
	
	
	

	Nachm.
	
	
	Dịch nói 1

Hiển-510C

	Dịch viết 1

Đ.Hiền-512C
	
	
	
	Thi hết môn THT 4A - Nói (4 tiết)
Asuka, Yên, Phương, P. Ngọc, Xuân, Lan, Oanh, Hồng, B.Ngọc, Trang, Q.Anh

12h30 – 301,302,303,304,305, Phòng đợi 306 D2 

	Mi. 07.03.18
Vorm.
	
	
	
	
	
	Thủy
809C

407D1
	Wenke

407D1

809C
	
	
	
	
	

	Nachm.
	
	
	
	
	Thi hết môn THT 4A – Đọc, Nghe, Viết (4 tiết)
Oanh, Trang, P. Ngọc, Xuân, Lan, Hương

12h30 - P. 801,802C

	Do. 08.03.18
Vorm.
	Dịch nói 3
Hiển-510C
	Dịch viết 3
Liên–512C
	
	
	
	Thủy
808C
	Wenke
Trà
809C
	
	
	
	

	Nachm.
	Chuyên đề dịch
Hạnh - P.403 D1
	
	Dịch nói 1

Hiển-510C
	Dịch viết 1

Đ.Hiền-512C
	
	
	
	
	
	
	

	Fri. 09.03.18
Vorm.
	
	Văn học Đức – Nhóm 2
Yên - P.810C
	Trà
808C
	Thủy
809C
	
	
	
	

	Nachm.
	
	Dịch nói 1

Hiển-510C


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sa.  10.03.18
Vorm.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nachm.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Chú ý: Lịch học có thể có thay đổi 
08.03.18 Trà dạy thay cho Wenke lớp 2Đ-16, Wenke có Workshop dịch

Hiển đi dịch ngày 09.03.18 dạy bù dịch nói 1 lớp 2Đ-15 vào chiều thứ 3, ngày 06.03.18

Dozenteneinsatzplan     Jahrgang 2017 -2018      Woche 31 (12.03.18 - 17.03.18) 
	
	1Đ-14
	4Đ-14
	2Đ-15
	3Đ-15
	4Đ-15
	1Đ-16
	2Đ-16
	1Đ-17

	2Đ-17

	3Đ-17

	4Đ-17

	5Đ-17


	Mo. 12.03.18
Vorm.
	Kiến tập dịch

Liên – P.805C
	Văn học Đức – Nhóm 1

Yên - P.810C
	Trà

808C
	Hiệp
809C
	
	
	
	
	

	Nachm.


	 
	Dịch viết 1

Đ.Hiền-512C
	
	Dịch nói 1

Hiển-510C
	
	
	Oanh
301 D2 
	Phương
302 D2
	B. Ngọc

303 D2
	P. Ngọc

808 C
	Hồng

809 C

	Di. 13.03.18

Vorm.
	Dịch viết 3

Liên-512C
	Dịch nói 3

Hiển-510C 
	
	
	
	Wenke

808C
	Hiệp
809C
	
	
	
	
	

	Nachm.
	
	
	
	Dịch viết 1

Đ.Hiền-512C
	
	
	
	Trang
301 D2
	Hương
302 D2
	Oanh 

303 D2
	Xuân
808 C
	Hồng

809 C 

	Mi. 14.03.18
Vorm.
	
	
	
	
	
	Thủy
809C

407D1
	Wenke

407D1

809C
	
	
	
	
	

	Nachm.
	
	
	
	
	Trang
808 C

407 D1 
	Hương
809 C

407 D1
	P. Ngọc

512C

	Xuân
407 D1 
808 C
	Lan
407 D1 
809 C

	Do. 15.03.18
Vorm.
	Dịch nói 3
Hiển-510C
	Dịch viết 3
Liên–512C
	
	
	
	Thủy
808C
	Wenke

809C
	
	
	
	

	Nachm.
	Chuyên đề dịch
Hạnh - P.403 D1
	
	Dịch nói 1

Hiển-510C
	Dịch viết 1

Đ.Hiền-512C
	
	
	Xuân
301 D2 
	Phương

302 D2
	B. Ngọc

303 D2
	Trang
808 C
	Lan
809 C

	Fri. 16.03.18
Vorm.
	
	Văn học Đức – Nhóm 2
Yên - P.810C
	Trà
808C
	Thủy
809C
	
	 
	
	

	Nachm.
	
	Dịch nói 1

Hiển-510C

	
	
	
	
	Yên
301 D2
	Phương

302 D2
	B. Ngọc

303 D2
	Oanh
808 C
	Hồng

809 C

	Sa.  17.03.18
Vorm.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nachm.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Chú ý: Lịch học có thể có thay đổi 
Dozenteneinsatzplan     Jahrgang 2017 -2018      Woche 32 (19.03.18 - 24.03.18) 
	
	1Đ-14
	4Đ-14
	2Đ-15
	3Đ-15
	4Đ-15
	1Đ-16
	2Đ-16
	1Đ-17

	2Đ-17

	3Đ-17

	4Đ-17

	5Đ-17


	Mo. 19.03.18
Vorm.
	Kiến tập dịch

Liên – P.805C
	
	Trà

808C
	Hiệp
809C
	
	
	
	
	

	Nachm.


	  Chuyên đề dịch
Hạnh - P.407 D1
	Dịch viết 1

Đ.Hiền-512C
	
	Dịch nói 1

Hiển-510C
	
	
	Hồng 
301 D2 
	Phương
302 D2
	B. Ngọc

303 D2
	P. Ngọc

808 C
	Asuka
809 C

	Di. 20.03.18

Vorm.
	Dịch viết 3

Liên-512C
	Dịch nói 3

Hiển-510C 
	
	
	
	Wenke

808C
	Hiệp
809C
	
	
	
	
	

	Nachm.
	
	
	
	Dịch viết 1

Đ.Hiền-512C
	
	
	
	Hồng 
301 D2
	Hương
302 D2
	B. Ngọc

303 D2
	Xuân
808 C
	Asuka
809 C 

	Mi. 21.03.18
Vorm.
	
	
	
	
	
	Thủy
809C

407D1
	Wenke

407D1

809C
	
	
	
	
	

	Nachm.
	
	
	
	
	Trang
808 C

407 D1 
	Hương
809 C

407 D1
	Q.Anh

512C

	Xuân
407 D1 
808 C
	Lan
407 D1 
809 C

	Do. 22.03.18
Vorm.
	Dịch nói 3
Hiển-510C
	Dịch viết 3
Liên–512C
	
	
	
	Thủy
808C
	Wenke

809C
	
	
	
	

	Nachm.
	Chuyên đề dịch

Hạnh - P.403 D1
	
	Dịch nói 1

Hiển-510C
	Dịch viết 1

Đ.Hiền-512C
	
	
	Yên
301 D2 
	Phương

302 D2
	Trang
303 D2
	Oanh
808 C
	Lan
809 C

	Fri. 23.03.18
Vorm.
	
	Thi hết môn Văn học Đức 

8h - Hiển, Yên, Hương – P.801C
	Trà
808C
	Thủy
809C
	
	 
	
	

	Nachm.
	
	Dịch nói 1

Hiển-510C

	
	
	
	
	Yên
301 D2
	Phương

302 D2
	P. Ngọc

303 D2
	Oanh
808 C
	Hồng

809 C

	Sa.  24.03.18
Vorm.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nachm.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Chú ý: Lịch học có thể có thay đổi 
Dịch chuyên đề chuyển từ chiều thứ 5 sang chiều thứ 2, do giáo viên có việc bận gia đình.

